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Câu ĐÁP ÁN Điểm 

1  - Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời 

gian. 

 - Công thức : 
q

I
t

  trong đó : I là cường độ dòng điện (A), q là điện lượng (C), t 

là thời gian(s) 
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2  

- Định luật thứ hai Fa-ra-đây: Đương lượng điện hóa k của một nguyên tố tỉ lệ với 

đương lượng gam 
A

n
 của nguyên tố đó. Hệ số tỉ lệ là 

1

F
, trong đó F gọi là số Fa-

ra-đây. 

 + Biểu thức : k = 
1

.
A

F n
 

 trong đó : A là khối lượng mol nguyên tử (g/mol), n là hóa trị, k là đương lượng 

điện hóa (g/C), F =96500C/mol là số Fa-ra-đây. 
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3 - Hạt tải điện trong kim loại là các electron tự do. 

- Hạt tải điện trong chất điện phân là các ion âm và dương. 

- Hạt tải điện trong chất khí là các ion dương, ion âm và các electron. 

- Hạt tải điện trong chất bán dẫn là các electron dẫn và lỗ trống 

 

0,25 điểm 

0,25 điểm 

0,25 điểm 

0,25 điểm 

4  

Định luật: Cường độ dòng điện chạy trong mạch điện kín tỉ lệ thuận với suất điện 

động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch đó. 

                                                     rR
I

N 

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Trong đó: + I: cường độ dòng điện (A)     +  : suất điện động của nguồn điện (V) 

              + RN: điện trở tương đương mạch ngoài ( )    

              + r: điện trở trong của nguồn ( ) 
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5 - Điện tích Q = C.U = 6.10-8C 

- Khoảng cách giữa hai bản tụ : 
U

E
d

  => d = 10-3m 

 

0,5 

 

0,5 

6 
a. Điện trở:  55

4

220

I

U
R  

b. Nhiệt lượng: )(792000900.4.55 22 JtRIQ   

(Ghi đúng công thức mà tính toán sai cho 0,25 điểm) 

 

 

0,5 điểm 

 

0,5 điểm 

 

7 - Tóm tắt : αT = 50,4.10-6V/K , T2 = 273K, t1 =? E =53,5 (mV)= 53,3.10-3V 

- Sử dụng công thức : E = αT(T1-T2)  

=> T1 = 1330,5K 

=> t1 = 1057,50C 
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8 a. – Suất điện động bộ nguồn: Vb 63    

   - Điện trở trong bộ nguồn:  33rrb . 

Ta có: 


 2,1
32

32
23

RR

RR
R  

            3231 RRRN  

           A
rR

I
bN

b 1





 

b. t =1930 s, Có: 

0,25 điểm 

0,25 điểm 

 

 

0,25 điểm 

 

 

0,25 điểm 



Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí 

 
 
 

 

 

gtI
n

A

F
m

A
R

U
I

VRIU

AIII

384,0
1

6,0
2

2,1

2,1.

1

3

3

3
3

232323

123









 

 

C. Công suất tiêu thụ mạch ngoài: 
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Áp dụng Bất đẳng thức Cauchy cho 2 số RN và 
NR

9
thì  3

9
N

N

N R
R

R  

Với RN = R + R23    8,1R  
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